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- Họ và tên:………………………………..Ngày sinh: ………………………
- Mã viên chức:......................................... Mã đảng viên.................. (nếu có)...
- Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………
- Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………
- Chức vụ đoàn thể: ………………………	………………………………..
- Đơn vị công tác: ……………………Chi bộ ………………………………
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1.1. Phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức và năng lực công tác
	- Về chính trị, tư tưởng
	- Về phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật
	- Về năng lực và thái độ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ
	- Về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 	nhiệm vì lợi ích chung
1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ
1.2.1. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, công tác đảng, công đoàn theo vị trí việc làm: (Theo mục 6, mục 7 của bản hướng dẫn)
 - Kết quả hoạt động trọng tâm, cốt lõi theo vị trí việc làm (Theo quy định cụ thể tại Mục 7 của văn bản hướng dẫn)
 - Kết quả thực hiện công việc chuyên môn khác (Theo quy định tại Mục 6 của văn bản hướng dẫn; yêu cầu lồng ghép bắt buộc báo cáo nội dung thực hiện nhiệm vụ "trực 2" tại Mục 5.2)
1.2.2. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vị phụ trách tại đơn vị:
	1.3. Tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục
- Tồn tại, hạn chế trong công tác: 
- Biện pháp khắc phục trong công tác:
II. Tự đề xuất mức xếp loại chất lượng: 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
Hoàn thành nhiệm vụ; 
Không hoàn thành nhiệm vụ.

            XÁC NHẬN CỦA 
CẤP ỦY/ TRƯỞNG ĐƠN VỊ			CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ


PHỤ LỤC 01
KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI
             LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

	TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Thang điểm
	Điểm cộng (1)
	Điểm trừ
(2)
	Điểm tự chấm
(1)+(2)
	Ghi chú

	
	Tổng số điểm (I+II)
	100
	
	
	
	

	I.
	NHÓM TIÊU CHÍ CHUNG (30 ĐIỂM)
	
	
	
	
	

	1.
	Về chính trị, tư tưởng 
	10
	
	
	
	

	a)
	Trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; kiên định lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, CNXH và đường lối Đảng.
	2
	0
	1
Mức thấp hơn yêu cầu
	
	

	b)
	Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối, pháp luật; nhận thức, hành động thống nhất; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc; Giữ kỷ luật phát ngôn.
	2
	0.5
Có yếu tố điển hình, vượt mức
	1
Có biểu hiện tự chuyển biến, vi phạm phát ngôn (gồm cả mạng XH)
	
	

	c)
	Có tinh thần yêu nước, tận tuỵ, sâu sát, cống hiến, hành động vì lợi ích chung; Tích cực nghiên cứu, học tập chủ trương, pháp luật; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật, vận dụng kiến thức mới, sáng tạo.
	2
	0.5
Có yếu tố điển hình, vượt mức  
	1
Mức thấp hơn yêu cầu
	
	

	d)
	Chủ động tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
	2
	0
	1
Không thực hiện
	
	

	đ)
	Có năng lực tư duy và tầm nhìn theo yêu cầu thay đổi; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo; phấn đấu vì mục tiêu phát triển chung.
	2
	0.5
Mức cao hơn yêu cầu/mặt bằng cung
	1
Thấp hơn yêu cầu
	
	

	2.
	Về phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật
	10
	
	
	
	

	a)
	Có đạo đức, lối sống trong sáng, trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nêu gương, không vi phạm và bị kỷ luật.
	1,5
	0.5
Có phẩm chất điển hình, tiêu biểu
	1
Thiếu một, một số phẩm chất
	
	

	b)
	Đấu tranh và không tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, hách dịch, vụ lợi, xa hoa, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm…; không để người thân, người quen lợi dụng, trục lợi; Không biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
	1,5
	0.5
Có phẩm chất điển hình, tiêu biểu
	1
Thiếu một, một số phẩm chất
	
	

	c)
	Có ý thức tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; tinh thần, trách nhiệm cao; cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu khó khăn, dám cống hiến.
	1,5

	0.5
Có phẩm chất điển hình, tiêu biểu
	1
Thiếu một, một số phẩm chất
	
	

	d)
	Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm; chỉ đạo thực hiện các quy định, quy chế, nội quy, đấu tranh với những biểu hiện, việc làm sai trái.
	1,5
	0.5
Có phẩm chất điển hình, tiêu biểu
	1
Thiếu một, một số phẩm chất
	
	

	đ)
	Báo cáo đầy đủ, trung thực, thông tin chính xác, khách quan về chức trách, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị khi được yêu cầu.
	1,5
	0
	0
	
	

	e)
	Có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện; phát huy được sức mạnh tập thể; xây dựng đội ngũ đoàn kết, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
	1,5
	0.5
Có phẩm chất điển hình, tiêu biểu
	1
Thiếu một, một số phẩm chất
	
	

	g)
	Thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.
	1
	0
	1
Không thực hiện, thực hiện sai
	
	

	3.
	[bookmark: _Hlk229136798]Về năng lực và thái độ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ
	10
	
	
	
	

	a)
	Năng lực lãnh đạo, quản lý:
	2
	1  
Điển hình, tiêu biểu, gương mẫu
	1.5 
Thiếu, không có năng lực
	
	

	
	Có khả năng xây dựng, củng cố, kiện toàn đơn vị; có tư duy, khả năng hoạch định, lãnh đạo, chỉ đạo công tác.
	0.5
	
	
	
	

	
	Có tầm nhìn, phương pháp lãnh đạo khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo công tác.
	0.5
	
	
	
	

	
	Có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác.
	0.5
	
	
	
	

	
	Có khả năng chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị, phân công công việc khoa học, giám sát chặt chẽ, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật.
	0.5
	
	
	
	

	b)
	Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm:
	2
	1  
Điển hình, tiêu biểu, gương mẫu
	1.5 
Thiếu năng lực
	
	

	
	Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công tác. 
	0,5
	
	
	
	

	
	Am hiểu quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan vị trí việc làm.
	0,5
	
	
	
	

	
	Có khả năng phát hiện vấn đề mới, khó, hạn chế, bất cập trong thực tiễn; chủ động đề xuất chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả.
	0.5
	
	
	
	

	
	Có kỹ năng xử lý công việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.
	0.5
	
	
	
	

	c)
	Khả năng đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ được giao:
	2
	1  
Điển hình, tiêu biểu, gương mẫu
	1.5 
Thiếu năng lực
	
	

	
	Vận dụng hiệu quả kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để xử lý công việc chuyên môn trong nhiệm vụ thường xuyên.
	0.5
	
	
	
	

	
	Duy trì chất lượng chuyên môn trong nhiệm vụ thường xuyên.
	0.5
	
	
	
	

	
	Chủ động đề xuất giải pháp, thực hiện hiệu quả công việc đột xuất.
	0.5
	
	
	
	

	
	Có khả năng phản ứng kịp thời, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất cụ thể.
	0.5
	
	
	
	

	d)
	Thái độ công tác trong thực hiện nhiệm vụ:
	2
	1  
Điển hình, tiêu biểu, gương mẫu
	1.5 
Thiếu năng lực
	
	

	
	Có tinh thần trách nhiệm cao; chủ động tiếp cận kiến thức mới để nâng cao hiệu quả công việc.
	0,5
	
	
	
	

	
	Có thái độ đúng mực, phong cách làm việc chuẩn mực, lề lối hành chính chuyên nghiệp theo văn hoá công sở.
	0.5
	
	
	
	

	
	Phối hợp có hiệu quả với tập thể, cá nhân có liên quan.
	0.5
	
	
	
	

	
	Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác.
	0,5
	
	
	
	

	4
	Về năng lực đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung:
	2
	1  
Điển hình, tiêu biểu, gương mẫu
	1.5 
Thiếu năng lực
	
	

	
	Có sáng kiến, mô hình cách làm mới hoặc đề xuất giải pháp hiệu quả, mang tính đột phá hoặc tạo chuyển biến, được áp dụng, ghi nhận, đánh giá cao.
	0.5
	
	
	
	

	
	Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, phức tạp, khó khăn.
	0.5
	
	
	
	

	
	Có tinh thần chịu trách nhiệm trước kết quả công việc; chủ động nhận trách nhiệm khi có sai sót và có biện pháp khắc phục.
	0.5
	
	
	
	

	
	Quyết đoán, kịp thời đưa ra quyết định, không né tránh; có tinh thần tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ mới.
	0.5
	
	
	
	

	II- NHÓM TIÊU CHÍ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
(70 điểm) 


	1
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM, CỐT LÕI THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM (25 điểm) 
a) Thang 25 điểm; b. Điểm cộng tối đa 5 điểm; c. Trừ tối đa 10 điểm), bao gồm:
Số lượng theo trục nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, cốt lõi 
- Nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi của Giảng viên: Giảng dạy, nghiên cứu
- Nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi của nghiên cứu viên: Nghiên cứu
- Nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi của chuyên viên: hành chính, phục vụ, dịch vụ 

	a
	Mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
Tóm tắt các chỉ số/số liệu cụ thể:
……..
	
	
	
	
	1. Điểm tối đa 25 điểm
2. Cộng tối đa 5 điểm
3. Trừ tối đa 10 điểm

	b
	Kết quả thực tế
Liệt kê sản phẩm kết quả cụ thể:
………
	
	
	
	
	

	c
	Tiến độ
- Vượt thời hạn
- Đúng thời hạn
- Chậm thời hạn
	
	
	
	
	

	d
	Chất lượng
- Chủ động, hiệu quả vấn đề, có kết quả 
- Cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng cần hoàn thiện
- Không đáp ứng yêu cầu
	
	
	
	
	

	2
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN KHÁC THE0 VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THƯỜNG XUYÊN, ĐỘT XUẤT (15 điểm)
a) Thang 15 điểm; b. Điểm cộng tối đa 3 điểm; c. Trừ tối đa 5 điểm), bao gồm:
Số lượng theo ngoài trục nhiệm vụ cốt lõi 
- Nhiệm vụ chuyên môn khác theo vị trí việc làm thường xuyên
- Nhiệm vụ chuyên môn khác theo vị trí việc làm được giao đột xuất
- Nhiệm vụ khác được giao 

	a
	Tóm tắt các chỉ số/số liệu cụ thể:
…….
	
	
	
	
	1. Điểm tối đa 15 điểm
2. Điểm cộng tối đa 3 điểm
3. Trừ tối đa 5 điểm

	b
	Liệt kê sản phẩm kết quả cụ thể:
…….
	
	
	
	
	

	c
	- Vượt thời hạn
- Đúng thời hạn
- Chậm thời hạn
	
	
	
	
	

	d
	- Chủ động, hiệu quả, có kết quả 
- Cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng cần hoàn thiện
- Không đáp ứng yêu cầu
	
	
	
	
	

	3
	NĂNG LỰC, PHƯƠNG THỨC, THÁI ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (thực hiện mục 2, mục 3 nêu trên) 10 điểm

	a
	Có chiến lược, kế hoạch, đề án… triển khai chức trách, nhiệm vụ
	2.5
	
	
	
	

	b
	Phân tích, nghiên cứu các vấn đề mới, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.
	2.5
	
	
	
	

	c
	Đổi mới, cập nhật công nghệ, chuyển đổi số, phương pháp kỹ thuật theo hướng tự chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
	2.5
	
	
	
	

	d
	Xây dựng, phát triển hiệu quả hợp tác; xử lý linh hoạt, hiệu quả tình huống phát sinh, bảo đảm đúng quy định; không xảy ra mâu thuẫn/vi phạm nghiêm trọng; các thoả thuận hợp tác thực hiện hiệu quả, có sản phẩm cụ thể.
	2.5
	
	
	
	

	4
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ ĐƯỢC GIAO (20 điểm)


	[bookmark: _Hlk235694506]a)
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị
	10
	5
Vượt định mức, đột xuất cao, khó, phức tạp (mỗi 10% 1 điểm)
	10
Không hoàn thành công việc theo tỷ lệ (Mỗi 10% trừ 2 điểm)
	
	

	
b)
	Có chiến lược, kế hoạch, đề án hàng năm Triển khai công tác qua.
	2
	1
Điển hình, gương mẫu
	2
Không có, thiếu
	
	

	c)
	Tổ chức, nhân sự: Mô tả, rà soát, sắp xếp vị trí việc làm tinh gọn; phân công, điều hành hiệu lực, hiệu quả; có kế hoạch phát triển nhân lực chất lượng cao.
	2
	1
Điển hình, gương mẫu được ghi nhận
	2
Thiếu chỉ tiêu/ có sai phạm nên ảnh hưởng công tác
	
	

	d)
	Nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất được quản lý minh bạch, hiệu quả, theo quy định, không thất thoát, lãng phí, tham nhũng. 
	2
	1
Điển hình, gương mẫu được ghi nhận
	2
Thiếu chỉ tiêu ảnh hưởng công tác
	
	

	đ)
	Duy trì môi trường làm việc: Văn hoá công sở, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, hợp tác, không có vi phạm, sai phạm khiếu nại, tố cáo, tham nhũng, lãng phí; thiện đúng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	2
	1
Điển hình, gương mẫu được ghi nhận
	2
Thiếu chỉ tiêu/ có sai phạm ảnh hưởng công tác, xảy ra tiêu cực
	
	

	e)
	Duy trì môi trường tự nhiên: Cảnh quan, vệ sinh, không gian… bảo đảm ‘xanh, sạch, đẹp” phù hợp văn hoá công sở.
	2
	1
Điển hình, gương mẫu được ghi nhận
	2
Có sai phạm/ Thực hiện thấp so với yêu cầu
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ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CHI BỘ:………………………………………..
*
 

	                      Mẫu số 02a-LĐ, QL là Đảng viên 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2026



   
	
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ:…………………………………….
 *
 

	             Mẫu số 02b-LĐ, QL Không là Đảng viên 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phú

         Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2026



KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN
Tuần… tháng …. quý…. năm ......

- Họ và tên:………………………………..Ngày sinh: ………………………
- Mã viên chức:......................................... Mã đảng viên.................. (nếu có)...
- Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………
- Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………
- Chức vụ đoàn thể: ………………………	………………………………..
- Đơn vị công tác: ……………………Chi bộ ………………………………
	STT
	Tên nhiệm vụ
	Mục tiêu
	Thời hạn
	Sp đầu ra
	KQ cần đạt
	Ghi chú

	I
	Nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi
	
	
	
	
	

	I.1.
	……………………………
	
	
	
	
	

	I.n
	…………………………….
	
	
	
	
	

	II
	Nhiệm vụ thường xuyên theo vị trí việc làm
	
	
	
	
	

	II.1
	……………………………
	
	
	
	
	

	II.n
	…………………………….
	
	
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ khác theo vị trí việc làm hoặc được giao
	
	
	
	
	

	III.1
	……………………………
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.n
	
	
	
	
	
	





 PHỤ LỤC 02
PHÂN LOẠI KHỐI/NHÓM
(Theo mục 6 văn bản hương dẫn)
	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	NHÓM KHỐI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
	GHI CHÚ

	I
	KHỐI/NHÓM ĐÀO TẠO
	KHỐI/NHÓM ĐÀO TẠO
	

	I.1
	Khoa chuyên môn
	
	

	1
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	2
	Khoa Cơ Điện
	
	

	3
	Khoa Công nghệ Sinh học
	
	

	4
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	
	

	5
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	6
	Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	
	

	7
	Khoa Khoa học xã hội
	
	

	8
	Khoa Kinh tế và Quản lý
	
	

	9
	Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh
	
	

	10
	Khoa Nông học
	
	

	11
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	
	

	12
	Khoa Thú Y
	
	

	13
	Khoa Thuỷ Sản
	
	

	I.2
	Khoa đào tạo

	1
	Khoa Giáo dục quốc phòng
	Yêu cầu nghiên cứu thấp hơn

	II
	KHỐI/NHÓM NGHIÊN CỨU
	KHỐI/NHÓM NGHIÊN CỨU
	

	1
	Viện Sinh học và Công nghệ nông nghiệp
	
	

	2
	Viện Nghiên cứu Rau quả
	
	

	3
	Viện Kinh tế và Thể chế nông nghiệp
	
	

	4
	Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh
	
	

	5
	Viện Sinh vật cảnh
	
	

	6
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Vi tảo, Nấm và Dược liệu
	
	

	7
	Trung tâm Khoa học công nghệ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	8
	Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao
	
	

	9
	Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới
	
	

	10
	Trung tâm Nông nghiệp sinh thái và đào tạo nghề
	
	

	11
	Trung Tâm Giám định máy và thiết bị
	
	

	12
	Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáng tạo
	
	

	III
	KHỐI/NHÓM HÀNH CHÍNH, PHỤC VỤ, DỊCH VỤ
	
	

	III.1
	Đơn vị chức năng
	KHỐI/NHÓM HÀNH CHÍNH, PHỤC VỤ
	

	1
	Văn phòng Học viện (do đơn vị đề xuất)
	
	

	2
	Ban Quản lý đào tạo
	
	

	3
	Ban Khoa học và Công nghệ
	
	

	4
	Ban Hợp tác quốc tế
	
	

	5
	Ban Tài chính và Kế toán
	
	

	6
	Ban Cơ sở vật chất và Đầu tư
	
	

	7
	Ban Tổ chức cán bộ
	
	

	8
	Ban Công tác sinh viên
	
	

	9
	Quan hệ công chúng
	
	

	10
	Ban Đảm bảo chất lượng và Pháp chế
	
	

	11
	Trạm Y tế
	
	

	12
	Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp
	
	

	13
	Trung tâm Thông Tin Thư viện Lương Định Của
	
	

	14
	Trung tâm Dịch vụ Trường học
	
	

	15
	Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
	
	

	III.2
	Đơn vị dịch vụ, phục vụ
	
	

	1
	Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	

	2
	Trung tâm Tin học và Kỹ năng mềm VNUA
	
	

	3
	Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế
	
	

	4
	Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe
	
	

	5
	Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực
	
	

	6
	Bệnh viện cây trồng
	
	

	7
	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	
	

	8
	Văn phòng Học viện (bộ phận do đơn vị đề xuất)
	
	

	IV
	KHỐI/NHÓM KIÊM NHIỆM

	1
	Khối/nhóm đào tạo
	VD: Giảng viên (khối/nhóm đào tạo) lãnh đạo, quản lý đơn vị khối/nhóm nghiên cứu, hành chính, phục vụ hoặc tương đương

	2
	Khối nhóm nghiên cứu
	

	3

	Khối nhóm hành chính, phục vụ
	





	Mẫu số 03



	ĐẢNG ỦY HV NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CHI BỘ:……………………………………..
 

	 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 ĐƠN VỊ:……………………………………
*

 

	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phú
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XẾP LOẠI QUÝ….., NĂM 2026
ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

	TT
	Họ và tên
	Điểm chấm
của Trưởng đơn vị
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Cá nhân tự đề xuất mức xếp loại
	Cấp có thẩm quyền đề xuất mức xếp loại
	Tóm tắt căn cứ, lý do trong trường hợp đề xuất mức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc mức xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” hoặc các nội dung khác (nếu có)

	1
	Nguyễn Văn A
	
	Trưởng đơn vị
	Hoàn thành tốt
nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt
nhiệm vụ
	…….

	2
	Nguyễn Thị B
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


 





